
Từ 31/03/2019 đến 26/10/2019

Gọi ngay:
1900 1100

Like ngay: 
fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: 
vietnamairlines.com

GIỜ TRÒN, DỄ CHỌN

HÀ NỘI TP. HỒ CHÍ MINHĐÀ NẴNG

https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/ca/vi/home
https://www.vietnamairlines.com/
http://www.jetstar.com


LỊCH BAY
HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH 12
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG 14
TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG 15

Gọi ngay: 1900 1100
Like ngay: fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: vietnamairlines.com

MỤC LỤC
lIêN Hệ 3
TraNG THôNG TIN HÀNH lý 4
TIêu CHuẩN HÀNH lý MIễN CướC  
TrêN CáC ĐườNG bay NỘI Địa 5

TIêu CHuẩN về HÀNH lý  
TrêN ĐườNG bay quốC Tế 6

sơ ĐỒ GHế NGỒI 8

32 LỊCH BAY LỊCH BAY

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 
  1900 1100 
• Hoạt động 24/7 (bao gồm các ngày nghỉ, lễ, Tết)

• Đặt chỗ và cung cấp thông tin về sản phẩm, 
dịch vụ.

• Trợ giúp khách mua vé trực tuyến.

• Thông tin về các chương trình khuyến mại.

LIÊN HỆ
Tổng đài chăm sóc Hội viên Bông sen vàng:       

  1900 1800
• Hoạt động 24/7 (bao gồm các ngày nghỉ, lễ, Tết).

• Cung cấp thông tin đăng ký,  
chính sách nâng hạng thẻ, cộng dặm.

• Lấy thưởng của Vietnam Airlines  
và trên các đối tác khác.

Địa chỉ liên hệ văn phòng giao dịch, số hotline tại 
từng khu vực: chi tiết tại website.

 www.vietnamairlines.com

Liên hệ với chúng tôi:

VietnamAirlines

VietnamAirlines

VietnamAirlines

https://www.vietnamairlines.com/
https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/
https://www.vietnamairlines.com/
https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.youtube.com/user/VietnamAirlinesCorp
https://www.instagram.com/vietnamairlines/
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Gọi ngay: 1900 1100
Like ngay: fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: vietnamairlines.com

TRANG THÔNG TIN HÀNH LÝ

Hành lý ký gửi

Hành lý xách tay

Kích thước: 
(dài, rộng, cao)  
(A) + (B) + (C) < 203 cm     
Trọng lượng không quá 32 kg

B A

C

32 kg

Tổng kích thước 
(dài, rộng, cao) 
không được vượt quá 115cm 
(56 cm x 36 cm x 23 cm 
hay 22’’ x 11‘’ x 9’’)
Trọng lượng không quá 07 kg

AB

C

7 kg

TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ  
MIỄN CƯỚC TRÊN CÁC  
ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

HẠNG GHẾ
Hạng phổ thông 

20 kg hành lý ký gửi  
01 kiện hành lý xách tay+

HẠNG GHẾ
Hạng thương gia / Phổ thông đặc biệt 

30 kg hành lý ký gửi  
02 kiện hành lý xách tay

+

Khi đi trên chuyến bay của 
Vietnam Airlines, hành 
khách được hưởng tiêu 
chuẩn hành lý miễn cước 
ít nhất như sau:

Các thông tin về hành lý có thể thay đổi. 
Chi tiết tại website Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com

Các thông tin về hành lý có thể thay đổi. 
Chi tiết tại website Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com

https://www.vietnamairlines.com/
https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/ca/vi/home
https://www.vietnamairlines.com/
https://www.vietnamairlines.com/
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Gọi ngay: 1900 1100
Like ngay: fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: vietnamairlines.com

TIÊU CHUẨN VỀ HÀNH LÝ  
TRÊN ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ
(Dành cho cho người lớn và trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)

HÀNH TRÌNH HẠNG VÉ TỔNG SỐ KIỆN/ TỔNG 
TRỌNG LƯỢNG TỐI ĐA

TỔNG TRỌNG LƯỢNG 
TỐI ĐA 1 KIỆN

TỔNG KÍCH THƯỚC 3 
CHIỀU TỐI ĐA 1 KIỆN

TỪ/ĐẾN 
Châu Mỹ

Hạng Thương gia 2 kiện 23 kg 158cm (62in)

Hạng Phổ Thông 2 kiện 23 kg

158cm (62in)/kiện và tổng 
kích thước 3 chiều của 
2 kiện không vượt quá 

273cm (107in)

HÀNH TRÌNH:
Giữa: Lào, Campuchia, My-an-ma, Trung 
Quốc, Đài Loan và Việt Nam
Giữa: Lào và Campuchia  
(qua Việt Nam)
Giữa: Lào và My-an-ma
Giữa: My-an-ma và Campuchia
Từ: Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan, 
Hàn Quốc đến các điểm châu Á khác 
(trừ Úc và Niu-Di-Lân)

Hạng Thương gia 30kg 32kg 203cm

Hạng Phổ Thông 20kg

Giữa: Hàn Quốc và Việt Nam
Hạng Thương gia 40kg

Hạng Phổ Thông 20kg

Giữa: Nhật Bản và Việt Nam
Từ: Nhật Bản đi các điểm châu Á khác

Hạng Thương gia 60kg

Hạng Phổ Thông 40kg

TỪ/ĐẾN 
Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Úc, 
Niu-Di-Lân
Các hành trình trong Châu Á khác

Hạng Thương gia 40kg

Hạng Phổ Thông Đặc biệt 40kg

Hạng Phổ thông 30kg

Trong trường hợp hành lý của hành khách đã vượt quá trọng lượng 
cho phép của hành lý miễn cước, hành khách có thể mua Hành lý 
tính cước cho phần trọng lượng vượt quá.

Nếu trong hành trình của hành khách bao gồm chuyến bay hợp tác 
giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác, trong đó hãng 
hàng không khác là hãng khai thác chuyến bay, chính sách hành lý 
miễn cước khác nhau của từng hãng sẽ được áp dụng. Hành khách 

vui lòng tìm hiểu thông tin về hành lý miễn cước cho mỗi chuyến 
bay trong hành trình trên vé của hành khách hoặc trên trang điện 
tử của từng hãng hàng không khai thác chuyến bay.

Các thông tin chi tiết về hành lý đặc biệt, điều kiện vận chuyển, 
ưu đãi dành cho Hội viên Bông sen vàng, tiêu chuẩn hành lý miễn 
cước trên mỗi hành trình, hành khách vui lòng tham khảo tại  
website: www.vietnamairlines.com

Các thông tin về hành lý có thể thay đổi. 
Chi tiết tại website Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com

Các thông tin về hành lý có thể thay đổi. 
Chi tiết tại website Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com

https://www.vietnamairlines.com/
https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/ca/vi/home
https://www.vietnamairlines.com/
https://www.vietnamairlines.com/
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Gọi ngay: 1900 1100
Like ngay: fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: vietnamairlines.com
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Máy bay
BOEING 787

Số lượng ghế Loại hình ghế

274  28/  35/  211

311  28/  283 

LỊCH BAY
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Máy bay
AIRBUS 350

Ghế hạng 
thương gia

Ghế hạng phổ 
thông đặc biệt

Ghế hạng  
phổ thông

Bếp

Cửa ra vào

Phòng vệ sinh

Ghế có 
nôi trẻ em

Số lượng ghế Loại hình ghế

305  29/  45/  231

305  29/  36/  240

LỊCH BAY

https://www.vietnamairlines.com/
https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/ca/vi/home
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Gọi ngay: 1900 1100
Like ngay: fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: vietnamairlines.com
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Máy bay
AIRBUS A330

Ghế hạng 
thương gia

Ghế hạng phổ 
thông đặc biệt

Ghế hạng  
phổ thông

Bếp

Cửa ra vào

Phòng vệ sinh

Ghế có 
nôi trẻ em

Số lượng ghế Loại hình ghế

280  24/  256

LỊCH BAY
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Máy bay
AIRBUS 321

203 GHẾ 184 GHẾ

Số lượng ghế Loại hình ghế

178  16/  162

184  16/  168

203   8/   195

LỊCH BAY

https://www.vietnamairlines.com/
https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/ca/vi/home
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HÀ NỘI ¡¢  TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh

LỊCH BAY

*  Chuyến bay hợp tác với Jetstar Pacific Airlines.

VN  209 31.03.19 26.10.19 1234567 06:00 08:10 A321

VN 4897* 31.03.19 26.10.19 1234567 06:10 08:15 A320

VN  211 31.03.19 26.10.19 1234567 06:30 08:40 A321

VN  217 31.03.19 26.10.19 1234567 07:00 09:10 A321

VN  219 31.03.19 26.10.19 1234567 07:30 09:40 A321

VN  223 31.03.19 26.10.19 1234567 08:00 10:10 A321

VN 4903* 31.03.19 26.10.19 1234567 08:20 10:30 A320

VN  225 31.03.19 26.10.19 1234567 09:00 11:10 A321

VN  227 31.03.19 26.10.19 1234567 10:00 12:10 A321

VN  229 31.03.19 26.10.19 1234567 10:30 12:40 B787

VN  231 31.03.19 26.10.19 1234567 11:00 13:15 A321

VN  233 31.03.19 26.10.19 1234567 12:00 14:15 A321

VN 4915* 31.03.19 26.10.19 1234567 12:00 14:10 A320

VN  237 31.03.19 26.10.19 1234567 13:00 15:15 A321

VN 4917* 31.03.19 26.10.19 1234567 13:20 15:30 A320

VN  239 31.03.19 26.10.19 1234567 14:00 16:15 A350

VN  243 31.03.19 26.10.19 1234567 14:30 16:45 B787

VN  245 31.03.19 31.08.19 1234567 14:45 17:00 A321

VN  247 31.03.19 26.10.19 1234567 15:00 17:15 A350

VN 4923* 31.03.19 26.10.19 1234567 15:25 17:35 A320

VN  249 31.03.19 26.10.19 1234567 15:30 17:45 A350

VN 4925* 31.03.19 26.10.19 1234567 15:45 17:55 A320

VN  253 31.03.19 26.10.19 1234567 16:00 18:15 A350

VN  257 31.03.19 26.10.19 1234567 16:30 18:45 B787

VN  259 31.03.19 26.10.19 1234567 17:00 19:15 B787

VN  261 31.03.19 26.10.19 1234567 17:30 19:45 A330

VN 4927* 31.03.19 26.10.19 1234567 17:35 19:45 A320

VN  263 31.03.19 26.10.19 1234567 18:00 20:15 A350

VN  267 31.03.19 26.10.19 1234567 18:30 20:45 A321

VN 4003* 31.03.19 26.10.19 1234567 18:50 21:00 A320

VN  269 31.03.19 26.10.19 1234567 19:00 21:15 B787

VN  277 31.03.19 26.10.19 1234567 19:30 21:45 A350

VN 4235* 31.03.19 26.10.19 12_4_67 19:30 21:40 A320

VN  279 31.03.19 26.10.19 1234567 20:00 22:15 A321

VN 4239* 31.03.19 26.10.19 1234567 20:15 22:25 A320

VN  285 31.03.19 26.10.19 1234567 21:00 23:10 A321

VN  287 31.03.19 26.10.19 1234567 21:30 23:40 A321

VN 4007* 31.03.19 26.10.19 1234567 21:50 00:00 A320

Giai đoạn hiệu lực: từ 31.03.2019 đến 26.10.2019.
Tần suất: 1-Thứ hai | 2-Thứ ba | 3-Thứ tư | 4-Thứ năm | 5-Thứ sáu | 6-Thứ bảy | 7-Chủ nhật. 

Số hiệu 
chuyến bay

Giai đoạn 
hiệu lực

Tần 
suất

Giờ 
cất cánh

Giờ 
hạ cánh

Loại 
máy bay

https://www.vietnamairlines.com/
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Gọi ngay: 1900 1100
Like ngay: fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: vietnamairlines.com

*  Chuyến bay hợp tác với Jetstar Pacific Airlines.

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội

VN 4928* 31.03.19 26.10.19 1234567 05:40 07:45 A320

VN  208 31.03.19 26.10.19 1234567 06:00 08:05 A321

VN 4894* 31.03.19 26.10.19 1234567 06:20 08:25 A320

VN  212 31.03.19 26.10.19 1234567 06:30 08:35 A321

VN 4896* 31.03.19 26.10.19 1234567 07:00 09:05 A320

VN  216 31.03.19 26.10.19 1234567 07:00 09:05 A350

VN  218 31.03.19 26.10.19 1234567 07:30 09:35 A321

VN  220 31.03.19 26.10.19 1234567 08:00 10:05 A321

VN  224 31.03.19 26.10.19 1234567 08:30 10:35 A321

VN  226 31.03.19 26.10.19 1234567 09:00 11:05 A321

VN 4900* 31.03.19 26.10.19 1234567 09:20 11:25 A320

VN 4906* 31.03.19 26.10.19 1234567 10:00 12:05 A320

VN  228 31.03.19 26.10.19 1234567 10:00 12:10 A321

VN  230 31.03.19 26.10.19 1234567 10:30 12:40 A321

VN  232 31.03.19 26.10.19 1234567 11:00 13:10 A321

VN  234 31.03.19 31.08.19 1234567 11:30 13:35 A321

VN  236 31.03.19 26.10.19 1234567 12:00 14:05 A321

VN 4912* 31.03.19 26.10.19 1234567 12:40 14:45 A320

VN  238 31.03.19 26.10.19 1234567 13:00 15:05 A321

VN  242 31.03.19 26.10.19 1234567 14:00 16:05 B787

VN  246 31.03.19 26.10.19 1234567 14:30 16:35 A330

VN  248 31.03.19 26.10.19 1234567 15:00 17:05 A350

VN 4920* 31.03.19 26.10.19 1234567 15:00 17:05 A320

VN  252 31.03.19 26.10.19 1234567 15:30 17:35 A321

VN  256 31.03.19 26.10.19 1234567 16:00 18:05 B787

VN 4924* 31.03.19 26.10.19 1234567 16:10 18:15 A320

VN  258 31.03.19 26.10.19 1234567 17:00 19:05 A321

VN  262 31.03.19 26.10.19 1234567 17:30 19:35 A350

VN 4926* 31.03.19 26.10.19 1234567 17:40 19:45 A320

VN  266 31.03.19 26.10.19 1234567 18:00 20:05 B787

VN  272 31.03.19 26.10.19 1234567 19:00 21:05 A350

VN  274 31.03.19 26.10.19 1234567 19:30 21:35 A350

VN  276 31.03.19 26.10.19 1234567 20:00 22:10 A350

VN 4238* 31.03.19 26.10.19 1234567 20:20 22:30 A320

VN  280 31.03.19 26.10.19 1234567 20:30 22:35 B787

VN  284 31.03.19 26.10.19 1234567 21:00 23:05 A321

VN  286 31.03.19 26.10.19 1234567 21:30 23:35 A321

VN 4004* 31.03.19 26.10.19 1234567 21:30 23:35 A320

Các thông tin về lịch bay có thể thay đổi.
Chi tiết tại website Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com

Số hiệu 
chuyến bay

Giai đoạn 
hiệu lực

Tần 
suất

Giờ 
cất cánh

Giờ 
hạ cánh

Loại 
máy bay

https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/ca/vi/home
https://www.vietnamairlines.com/


14 Giai đoạn hiệu lực: từ 31.03.2019 đến 26.10.2019.
Tần suất: 1-Thứ hai | 2-Thứ ba | 3-Thứ tư | 4-Thứ năm | 5-Thứ sáu | 6-Thứ bảy | 7-Chủ nhật.

Số hiệu 
chuyến bay

Giai đoạn 
hiệu lực

Tần 
suất

Giờ 
cất cánh

Giờ 
hạ cánh

Loại 
máy bay

HÀ NỘI ¡¢  ĐÀ NẴNG

Từ Hà Nội đến Đà Nẵng

VN  155 31.03.19 26.10.19 1234567 06:00 07:20 A321

VN 4823* 31.03.19 26.10.19 1234567 06:30 07:50 A320

VN  159 31.03.19 26.10.19 1234567 08:00 09:20 A321

VN  163 31.03.19 26.10.19 1234567 09:00 10:20 A321

VN  167 31.03.19 26.10.19 1234567 10:00 11:25 A321

VN  169 31.03.19 31.08.19 1234567 11:00 12:20 A321

VN  171 31.03.19 26.10.19 1234567 12:00 13:25 A321

VN  173 31.03.19 26.10.19 1234567 13:00 14:20 A321

VN  175 31.03.19 26.10.19 1234567 14:00 15:20 A321

VN  177 31.03.19 26.10.19 1234567 15:00 16:20 A321

VN 4827* 31.03.19 26.10.19 1234567 15:30 16:50 A320

VN  181 31.03.19 26.10.19 1234567 16:00 17:20 A321

VN  183 31.03.19 26.10.19 1234567 17:00 18:20 A321

VN  185 31.03.19 26.10.19 1234567 18:00 19:20 A321

VN  187 31.03.19 31.08.19 1234567 18:30 19:50 A321

VN  189 31.03.19 26.10.19 1234567 19:00 20:20 A321

VN  197 31.03.19 26.10.19 1234567 21:00 22:20 A321

Từ Đà Nẵng đến Hà Nội

VN  154 31.03.19 26.10.19 1234567 06:00 07:20 A321

VN  158 31.03.19 26.10.19 1234567 08:00 09:20 A321

VN 4822* 31.03.19 26.10.19 1234567 08:25 09:45 A320

VN  162 31.03.19 26.10.19 1234567 09:00 10:20 A321

VN  166 31.03.19 26.10.19 1234567 10:00 11:20 A321

VN  168 31.03.19 26.10.19 1234567 11:00 12:20 A321

VN  172 31.03.19 26.10.19 1234567 13:00 14:20 A321

VN  174 31.03.19 31.08.19 1234567 14:00 15:20 A321

VN  176 31.03.19 26.10.19 1234567 15:00 16:20 A321

VN  184 31.03.19 26.10.19 1234567 16:00 17:20 A321

VN  186 31.03.19 26.10.19 1234567 17:00 18:20 A321

VN 4826* 31.03.19 26.10.19 1234567 17:25 18:45 A320

VN  188 31.03.19 26.10.19 1234567 18:00 19:20 A321

VN  190 31.03.19 26.10.19 1234567 19:00 20:25 A321

VN  194 31.03.19 26.10.19 1234567 20:00 21:25 A321

VN  196 31.03.19 31.08.19 1234567 20:30 21:50 A321

VN  198 31.03.19 26.10.19 1234567 21:00 22:20 A321

*  Chuyến bay hợp tác với Jetstar Pacific Airlines.

https://www.vietnamairlines.com/


15Các thông tin về lịch bay có thể thay đổi.
Chi tiết tại website Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com

Gọi ngay: 1900 1100
Like ngay: fb/vietnamairlines

Đặt vé ngay: vietnamairlines.com

Số hiệu 
chuyến bay

Giai đoạn 
hiệu lực

Tần 
suất

Giờ 
cất cánh

Giờ 
hạ cánh

Loại 
máy bay

TP. HỒ CHÍ MINH ¡¢  ĐÀ NẴNG
Từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng

VN  110 31.03.19 26.10.19 1234567 06:00 07:20 A321

VN 4854* 31.03.19 26.10.19 1234567 06:00 07:20 A320

VN 4856* 31.03.19 26.10.19 1234567 07:00 08:20 A320

VN  112 31.03.19 26.10.19 1234567 08:00 09:20 A321

VN  114 31.03.19 31.08.19 1234567 08:30 09:50 A321

VN  116 31.03.19 26.10.19 1234567 09:00 10:20 A321

VN  120 31.03.19 26.10.19 1234567 10:00 11:20 A321

VN  122 31.03.19 26.10.19 1234567 11:00 12:20 A321

VN  124 31.03.19 26.10.19 1234567 12:00 13:20 A321

VN  126 31.03.19 26.10.19 1234567 13:00 14:20 A321

VN  128 31.03.19 26.10.19 1234567 14:00 15:20 A321

VN 4868* 31.03.19 26.10.19 1234567 14:00 15:20 A320

VN  130 31.03.19 26.10.19 1234567 15:00 16:20 A321

VN  132 31.03.19 26.10.19 1234567 15:30 16:50 A321

VN  134 31.03.19 26.10.19 1234567 16:00 17:20 A321

VN  136 31.03.19 26.10.19 1234567 17:00 18:20 A321

VN  138 31.03.19 26.10.19 1234567 18:00 19:20 A321

VN 4874* 31.03.19 26.10.19 1234567 18:00 19:20 A320

VN  140 31.03.19 31.08.19 1234567 19:00 20:20 A321

VN  142 31.03.19 26.10.19 1234567 20:00 21:20 A321

VN 7132 31.03.19 23.10.19 123___7 20:25 21:45 A321

Từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh
VN  105 31.03.19 26.10.19 1234567 06:00 07:25 A321

VN  107 31.03.19 26.10.19 1234567 07:00 08:30 A321

VN 4855* 31.03.19 26.10.19 1234567 07:55 09:20 A320

VN  109 31.03.19 26.10.19 1234567 08:00 09:25 A321

VN  113 31.03.19 26.10.19 1234567 09:00 10:25 A321

VN  117 31.03.19 26.10.19 1234567 10:00 11:25 A321

VN  119 31.03.19 31.08.19 1234567 10:30 12:00 A321

VN  121 31.03.19 26.10.19 1234567 11:00 12:30 A321

VN  123 31.03.19 26.10.19 1234567 12:00 13:30 A321

VN  125 31.03.19 26.10.19 1234567 13:00 14:30 A321

VN  127 31.03.19 26.10.19 1234567 14:00 15:30 A321

VN  131 31.03.19 26.10.19 1234567 15:00 16:30 A321

VN  133 31.03.19 26.10.19 1234567 15:30 17:00 A321

VN 4869* 31.03.19 26.10.19 1234567 16:00 17:25 A320

VN  135 31.03.19 26.10.19 1234567 16:00 17:30 A321

VN 4871* 31.03.19 26.10.19 1234567 16:30 17:55 A320

VN  137 31.03.19 26.10.19 1234567 17:00 18:30 A321

VN  139 31.03.19 26.10.19 1234567 19:00 20:25 A321

VN  141 31.03.19 26.10.19 1234567 20:00 21:25 A321

VN 4875* 31.03.19 26.10.19 1234567 20:00 21:20 A320

VN  143 31.03.19 31.08.19 1234567 21:00 22:30 A321

*  Chuyến bay hợp tác với Jetstar Pacific Airlines.

https://www.vietnamairlines.com/
https://www.facebook.com/VietnamAirlines/
https://www.vietnamairlines.com/ca/vi/home
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